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[bookmark: _Hlk207705738]Tuần 20: Chủ đề nhánh: Một số loại rau
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 19/01/2026 - 23/01/2026)
Thứ hai, ngày 19 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	Đón trẻ: Cô vui vẻ đón trẻ. Trao đổi với cha mẹ trẻ về tình hình sức khoẻ, tâm trạng của trẻ.
 Trò chuyện với trẻ về chủ đề thực hiện trong tuần
Chơi tự do: Trẻ được chọn góc chơi theo ý thích.
Thể dục sáng: Tổ chức cho trẻ tập thể dục theo băng đĩa do nhà trường quy định.
Điểm danh trẻ



	[bookmark: _Hlk207694473]Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của  trẻ

	1. Hoạt động học
Thể dục: 
 - Bật liên tục về phía trước.
+TCVĐ: Chạy tiếp cờ





































	


- Trẻ biết cách bật liên tục về phía trước, biết dùng sức mạnh của chân bật mạnh liên tục về phía trước, chạm đất nhẹ nhàng bằng 2 chân, biết cách chơi trò chơi “Chạy tiếp cờ”. 
- Rèn kĩ năng ném xa cho trẻ. Rèn sự khéo léo, nhanh nhẹn và bền bỉ khi thực hiện vận động và khi tham gia trò chơi.
 - Giáo dục trẻ yêu thích môn học, mạnh dạn tự tin, chấp hành ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần thi đua, sự đoàn kết, hợp tác giữa các cá nhân với nhau trong hoạt động.

















	


* Đồ dùng của cô:
- Túi cát
- Sân tập bằng phẳng, sạch sẽ và đảm bảo an toàn cho trẻ
* Đồ dùng của trẻ:
10 vòng thể dục.
- Trang phục của trẻ gọn gàng, thoải mái.




















	

HĐ1: Khởi động 
- Cô cho trẻ xếp hàng đi thành vòng tròn đi chạy các kiểu khác nhau, xếp thành các hàng ngang
HĐ2: Trọng động 
a, BTPTC: Tập các động tác  
- Tay: Đưa tay ra trước lên cao (4Lx8N)
- Bụng: Đứng cúi người về trước. (2Lx8N)
- Chân: Đứng, một chân đưa lên trước khuỵu gối. (2Lx8N)
- Bật: Bật tiến về phía trước. (2Lx8N)


* Lồng ghép giáo dục: “Các con có quyền được chăm sóc sức khỏe, tập luyện để lớn lên khỏe mạnh. Nhưng cũng có nghĩa vụ là tập nghiêm túc, biết chờ đến lượt, đi đúng hàng, không chen lấn để đảm bảo an toàn, lắng nghe cô hướng dẫn.Và phải biết thể hiện tinh thần đoàn kết, biết kiềm chế cảm xúc khi thua cuộc, vui vẻ khi giành chiến thắng.
b, VĐCB: Bật liên tục về phía trước.
- Cô làm mẫu lần 1: Không phân tích
- Cô làm mẫu lần 2: Phân tích: TTCB: 
Đứng trước vạch chuẩn, hai chân chụm, hai tay chống hông. Khi có hiệu lệnh thì nhún hai chân bật mạnh liên tục về phía trước sau đó tiếp đất nhẹ nhàng bằng hai đầu bàn chân. Bật đến đích thì nhẹ nhàng đi về cuối hàng.
- Mời một số trẻ trẻ lên tập.
- Trẻ thực hiện: Lần lượt trẻ tập 3- 4 lần.
- Thi đua giữa hai đội.
Cô bao quát, sửa sai, động viên, khuyến khích trẻ tập.
- Hỏi trẻ tên bài tập.
c, TC: Chạy tiếp cờ
* Luật chơi: Phải cầm đựơc cờ và chạy vòng quanh ghế.
* Cách chơi: Chia trẻ thành 2 nhóm bằng nhau xếp thành 2 hàng dọc. Hai trẻ ở đầu hàng cầm cờ. Khi có hiệu lệnh của cô trẻ đứng đầu hàng chạy nhanh về phía ghế vòng qua ghế rồi chạy về chuyển cờ cho bạn thứ 2 và đứng vào cuối hàng. Khi nhận được cờ trẻ thứ 2 phải chạy ngay lên và phải vòng qua ghế, rồi về chỗ đưa cờ cho bạn thứ 3 cứ như vậy nhóm nào hết lựơt trước là thắng cuộc. Ai không chạy vòng qua ghế hoặc chưa có cờ đã chạy thì phải quay trở lại chạy từ đầu. 
HĐ3: Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 2-3 vòng tròn
	



- Trẻ khởi động




- Trẻ tập cùng cô và các bạn







- Trẻ lắng nghe








- Trẻ quan sát


- Trẻ quan sát và lắng nghe

- Trẻ lên tập
- Trẻ lần lượt thực hiện theo tổ
- 2 tổ thi đua


- Trẻ nhắc và thực hiện bài tập

- Trẻ  lắng nghe

- Trẻ lắng nghe




- Trẻ chơi






- Trẻ đi lại nhẹ nhàng

	Hoạt động ngoài trời:  - HĐ chợ quê - Vườn cổ tích





- QS: Cây bắp cải.
















- TCVĐ: Bắt bướm









- CTC: Đồ chơi ngoài trời, vòng, phấn
	

- Trẻ chơi bán hàng, vui chơi ngoài vườn cổ tích
- Rèn kỹ năng quan sát, trả lời câu hỏi.
- GD trẻ vui chơi đoàn kết  
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, ích lợi của cây rau bắp cải
Rèn luyện kỹ năng quan sát nhận xét cho trẻ. Phát triển ngôn ngữ mạch lạc, ghi nhớ có chủ định
- GD trẻ biết chăm sóc rau.








- Trẻ biết cách chơi trò chơi
- Rèn cho trẻ kỹ năng phản xạ nhanh
- GD trẻ chơi đoàn kết






- Trẻ chọn các đồ chơi, trò chơi để chơi.

	

- Chợ quê Vườn cổ tích






















- Gậy dài 80cm, dây dài 50cm, một con bướm bằng bìa cứng.






- Sân chơi, đồ chơi ngoài trời 
	

- Cô cho trẻ thăm quan các gian hàng, cho trẻ lựa chon vai người bán, người mua. Cô quan sát trẻ chơi. Sau đó cho trẻ cất gọn đồ chơi và cho trẻ ra vườn cổ tích.
- GD trẻ biết bổn phận của mình với trường, lớp.



- Cô cho trẻ quan sát cây rau bắp cải xanh và hỏi trẻ:
+ Cô có cây rau gì đây?
+ Các con có nhận xét gì về rau bắp cải?
+ Những chiếc lá nằm bên ngoài có màu gì? Nó có dạng hình gì? Trông nó như thế nào? Trên lá có gì?
+ Cho trẻ sờ những chiếc lá, hỏi trẻ thấy thế nào?(cứng)
+ Theo các con bên trong chiếc bắp cải là gì?
+ Bên trong bắp cải có gì? Những chiếc lá này có màu gì? Nó nằm ở đâu?
=> Cô khái quát lại: Rau bắp cải có lá to tròn ở ngoài, lá rau nhỏ cuộn bên trong. Lá bên ngoài xanh đậm, lá bên trong có màu xanh
nhạt hơi trắng. Rau bắp cải có nhiều lá, xếp vòng quanh cuộn lại thành cây rau bắp cải.

- TCVĐ: Cách chơi: Cô cầm dây có con bướm và nói: “Có con bướm đẹp đang bay, khi con bướm bay đến trước mặt ai thì bạn đó nhảy lên bắt bướm. Cô cầm con bướm giơ lên và hạ xuống nhiều chỗ khác nhau để cho trẻ nhảy được lên cao vừa nhảy được xa. Ai chạm tay vào con bướm coi như bắt được bướm. Ai bắt được nhiều lần sẽ được khen.
- Luật chơi: Trẻ chỉ được chạm tay vào con bướm coi như bắt được bướm.

- Cô quy định phạm vi chơi và tổ chức cho trẻ chơi. Cô bao quát chung

	

- Trẻ chơi








- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời
















- Trẻ chơi

 







- Trẻ chơi theo nhóm

	Hoạt động góc
	- Góc PV: Cửa hàng, siêu thị bán các loại rau, củ, quả và hạt giống.
- Góc XD: Vườn rau, cửa hàng bán các loại rau.
- Góc HT: Học sách chủ đề, xem lô tô về chủ đề
- Góc NT: Hát, vận động các bài hát về chủ đề.
- Góc TV: Xem tranh truyện về chủ đề, làm album về chủ đề
- Góc TN: Chăm sóc cây, chơi đong đo cát nước

	Hoạt động chiều:
- Thực hiện vở bé làm quen chữ cái (o)


- Chơi trong góc: PV, XD, NT


- Chơi tự chọn


	

- Trẻ biết giải câu đố, gạch chân chữ cái và tô màu tranh, chữ O in rỗng
- Rèn cho trẻ kỹ năng ghi nhớ và tư duy
- Trẻ biết thực hiện công việc của trưởng nhóm phân công



- Trẻ biết cách chơi các trò chơi
	


- Sách giúp bé LQCC, bút chì, bút sáp


- Bộ đồ chơi bán hàng, hàng rào, gạch xd, phách, xắc xô
- Đồ chơi hột hạt, màu, đồ chơi thí nghiệm
	


- Cô hướng dẫn trẻ làm theo yêu cầu



- Cô cho trẻ nêu tên các góc chơi, cách chơi, cho trẻ nhập vai và chơi trò chơi.




- Cô tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi, cô bao quát chung.
	



	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………………………………….
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………….………………………..
- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….……………………………..
……………………………………………………………………………….…………………………….….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………………………………..
- Biện pháp khắc phục…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………


 

Thứ ba, ngày 20 tháng 1 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	Đón trẻ: Cô niềm nở chào đón trẻ, trao đổi với cha mẹ trẻ về sức khỏe của trẻ.
Trò chuyện: cô và trẻ trò chuyện về những loại rau mà trẻ biết.
Chơi tự do: Trẻ chọn góc chơi theo ý thích.
Thể dục sáng: Tổ chức cho trẻ tập thể dục theo băng đĩa do nhà trường quy định.
Điểm danh trẻ



	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	1. Hoạt động học:
Tạo hình
- Vẽ, tô rau, củ quả bé thích.
+ Hát bài: Rau bắp cải.













	


- Trẻ biết phối hợp các nét thẳng, nts xiên, nét cong… vẽ để vẽ tạo hình rau, củ, quả…
- Rèn kỹ năng vẽ các nét cong, nét xiên…
- Giáo dục trẻ yêu thích sản phẩm của mình, tôn trọng sản phẩm của bạn







	


- Sách tạo hình.
- Bút chì
- Bút sáp
- Tranh mẫu của cô

	HĐ1: Gây hứng thú
- Cho trẻ đọc bài thơ “ Bắp cải xanh” . 
- Trò chuyện với trẻ về các loại rau, củ, quả
HĐ2: Quan sát mẫu.
- Cho trẻ quan sát tranh về một số loại rau, củ, quả, gợi ý hỏi trẻ về tên các loại rau, củ, quả có trong tranh( rau cải, quả cà chua, hành, củ cà rốt). Trẻ nêu nhận xét về cách vẽ, cách tô màu,…
HĐ3: Hỏi ý định của trẻ.
- Con định vẽ những loại rau, củ, quả nào, vẽ như thế nào?
HĐ4: Trẻ thực hiện.
- Trẻ thực hiện. Cô chú ý quan sát giúp đỡ trẻ. Mở nhạc nhẹ.
HĐ5: Nhận xét sản phẩm.
- Trẻ nhận xét, cô nhận xét.
Giáo dục trẻ biết ích lợi, biết chăm sóc bảo vệ cây, bảo vệ môi trường  xanh – sạch –đẹp., 
HĐ6: Kết thúc: Cho trẻ hát bài Bắp cải xanh.
	
- Trẻ quan sát và trò chuyện


- Trẻ quan sát





- Trẻ trả lời



- Trẻ thực hiện


- Trẻ nhận xét



- Trẻ hát




	Hoạt động ngoài trời:

QS: Thời tiết








- TCVĐ: Mèo đuổi chuột










- Đồ chơi ngoài trời, bóng, vòng, hột hạt
	


- Trẻ biết quan sát và nhận xét về đặc điểm thời tiết: Nắng, mưa, nóng, lạnh…
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát, ghi nhớ
- GD trẻ biết giữ gìn, bảo vệ cơ thể mạnh khỏe

- Trẻ biết cách chơi, luật chơi trò chơi.











 - Giúp phát triển vận động, kĩ năng phản ứng nhanh nhẹn của trẻ.
	


- Địa điểm quan sát








- Địa điểm chơi










- Đồ chơi ngoài trời đảm bảo an toàn cho trẻ
	


- Cô cho trẻ ra ngoài quan sát, gợi í hỏi trẻ trên bầu trời hôm nay như thế nào?
- Trời mưa( nắng) thì trên bầu trời có hiện tượng như thế nào?
- Thời tiết nóng ( lạnh) cần mặc trang phục như nào để bảo vệ cơ thể?
- GD trẻ biết giữ gìn, bảo vệ cơ thể mạnh khỏe


- Cô cho trẻ tập trung, phổ biến:
* Luật chơi: Chuột chạy, Mèo đuổi bắt. Nếu chuột chạy được 2 vòng mà Mèo chưa bắt được là Mèo thua cuộc.
* Cách chơi: Trẻ xếp thành 1 vòng tròn rộng và giơ tay cao để làm hang. Chọn ra 2 bạn: 1 bạn làm Mèo, 1 bạn làm Chuột. Ban đầu để Mèo và Chuột đứng cách nhau 1 khoảng 2 m. Khi nghe hiệu lệnh “đuổi bắt” thì chuột lo chạy luồn lách qua các ngách hang để chốn Mèo. Mèo phải nhanh chân rượt đuổi và chạm tay vào chuột để bắt.

- Cô giới thiệu các đồ chơi, cách chơi
- Cô cho trẻ chơi bao quát nhắc trẻ chơi đoàn kết

	







- Trẻ chơi











- Trẻ chơi



	Hoạt động góc
( hoạt động thay thế)
Trải nghiệm gieo hạt
	Làm thí nghiệm : chìm - nổi
	- Thùng nước, bóng, sỏi, lá cây…
	- Cô cho trẻ làm thí nghiệm
	- Trẻ làm theo hướng dẫn của cô

	Hoạt động chiều
- Giải câu đố về chủ đề





- Chơi trong góc: PV, XD, TV




- Tập văn nghệ
	

- Trẻ hiểu và đoán được câu đó theo gợi ý của cô
- Phát triển tư duy cho trẻ
- GD trẻ có ý thức tập trung trong hoạt động

- Trẻ biết chơi các đồ chơi trong góc, chơi cùng bạn.
- Giáo dục trẻ cất gọn đồ dùng đồ chơi

- Trẻ biết tập một số động tác cùng cô
	

- Câu đó về các ngành nghề






- Đồ chơi bác sĩ, búp bê, gạch xd, hàng rào, sách truyện…



- Nhạc bài hát
	

- Cô đọc câu đố về các con vật, cho trẻ đoán 







- Cô gợi ý trò chơi và tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
- Cô cho trẻ chơi theo nhóm, bao quát và tránh xô đẩy nhau. GD trẻ chơi đk cùng bạn

- Cô hướng dẫn trẻ.
	

- Trẻ giải câu đố









- Trẻ hoạt động


- Trẻ chơi trò chơi trong góc chơi

- Trẻ tập theo cô

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ: ……………………………………………………………………………………………………
-Trạng thái cảm xúc:
 ……………………………………………………………………………………….……………………….
- Kiến thức, kỹ năng: …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………….
- Biện pháp khắc phục………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………….
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….



Thứ tư, ngày 21 tháng 1 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	Đón trẻ: Cô vui vẻ chào đón, quan tâm trao đổi cùng cha mẹ trẻ về sức khỏe buổi sáng của trẻ.
Trò chuyện: Trò chuyện về những đặc điểm của một số loại rau ăn lá.
Chơi tự do: Trẻ được chọn góc chơi theo ý thích.
Thể dục sáng: Tổ chức cho trẻ tập thể dục theo băng đĩa do nhà trường quy định.
Điểm danh trẻ



	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	1. Hoạt động học:
KPKH
- Tìm hiểu về các loại rau, củ, quả (Rau bắp cải, củ cà rốt)
+ Hát bài “bầu và bí”.











	


- Trẻ biết quan sát, gọi tên, nhận biết đặc điểm nổi bật của một số loại rau ăn lá, rau ăn củ, rau ăn quả, và biết được ích lợi của một số loại rau.
- Rèn kỹ năng quan sát, so sánh, nhận xét đặc điểm giống và khác nhau giữa 3 loại 
rau.
- Trẻ biết ích lợi, chăm sóc, bảo vệ rau, biết giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường. Trẻ tích cực hứng thú tham gia hoạt động.

	


* Đồ dùng của cô.
- Một số loại rau thật: Rau bắp cải, củ su hào, củ cà rốt, quả cà chua
- Giáo án điện tử, máy tính.
- Que chỉ.
- Nhạc bài hát “Bầu và bí”.
- Một số loại rau, củ, quả bằng nhựa. 



	E1: Khơi gợi, gắn kết:- Cô và trẻ cùng nhau xem video một số loại rau. trò chuyện về nội dung video. Dẫn dắt vào bài
* E2: Khám phá:
- Cô cho trẻ xem video clip về các loại rau xung quanh bé..
- Trẻ quan sát rau bắp cải, củ cà rốt
* E3: Giải thích: Đàm thoại với trẻ
về nội dung:
* Khám phá rau bắp cải:
+ Đây là cây rau gì?
- Các con có nhận xét gì về rau bắp cải  này?
+ Lá được sắp xếp như thế nào?
+ Các con đã được ăn rau bắp cải chưa?
- Khi ăn rau con thấy nó có vị gì?
- Cô thái rau bắp cải để cho trẻ khám phá bên trong nó có gì?
- Cô khái quát: Rau bắp cải là loại rau ăn lá, cậy rau có lá được sắp thành vòng tròn, ...
 * Khám phá rau cà rốt:
- Đây là củ gì hả các con?
 - Cô cho trẻ đưa ra những nhận xét củ cà rốt ?
- Cà rốt có màu gì?
- Cho trẻ nêu tác dụng của việc ăn  củ cà rốt?
- Lợi ích của củ cà rốt?
- Cô khái quát: Củ cà rốt là loại rau lấy củ, củ được mọc dưới lòng đất và khi chế biến ăn có rất nhiều vitmin tốt cho cơ thẻ con người
- Cô giáo dục trẻ: Các loại rau đều cung cấp vitamin và muối khoáng. các con phải ăn nhiều rau ...
* E4: Áp dụng:
+ Trò chơi: Thi xem ai nhanh
- Cô phát cho mỗi trẻ 1 rổ lô tô các loại rau bắp cải và củ cà rốt.
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi cho trẻ chơi. Sau mỗi lần chơi cô kiểm tra kết quả tuyên dương trẻ
* E5: Đánh giá
- Cô nhận xét giờ học, củng cố bài, cho trẻ hát bài “ Bầu và bí”
	
- Trẻ quan sát và trò chuyện.

- Trẻ trả lời





- Trẻ trả lời






- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời




- Trẻ trả lời












- Trẻ chơi






- Trẻ hát

	Hoạt động ngoài trời
HĐCCĐ
QS: Rau ăn củ ( Su hào, củ cải, cà rốt…)





- TCVĐ: Cây cao, cỏ thấp






- CTC: Đồ chơi ngoài trời, sỏi đá, hột hạt.


	


- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, ích lợi của rau
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát, ghi nhớ- - --GD trẻ ăn đầy đủ các món ăn chế biến từ rau.


- Trẻ biết cách chơi, chơi đúng luật
- Rèn cho trẻ khả năng phản xạ nhanh
- Gd trẻ tích cực tham gia chơi.



- Trẻ biết cách chơi với các loại đồ chơi
- Giúp phát triển vận động, phối hợp cùng nhau khi chơi 
	


- Củ su hào, củ cải, cà rốt…
- Vị trí quan sát




- Địa điểm chơi







- Sỏi đá, hột hạt.

	


* Cô cho trẻ quan sát một số loại củ, gợi ý hỏi trẻ
- Có những loại củ gì? Củ có đặc điểm như thế nào?
- Có những món ăn nào được chế biến từ những loại củ này? Rau ăn củ cung cấp chất gì cho cơ thể?
- GD trẻ ăn đầy đủ các món ăn chế biến từ rau.

* Cô phổ biến
- Cách chơi: Cho cả lớp đứng thành vòng tròn.khi cô nói “cây cao”thì trẻ đứng kiễng chân đồng thời 2 tay đưa cao, khi cô nói “cỏ thấp” thì trẻ ngồi xổm (trẻ vừa làm vừa nói theo)
- Luật chơi: Ai làm sai sẽ phải nhảy lò cò.
- Cho trẻ chơi 3-4 lần

- Cô nêu phạm vi chơi, tổ chức cho trẻ chơi.
	


- Trẻ biểu diễn





- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời





-Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi

	Hoạt động góc
	- Góc PV: Cửa hàng, siêu thị bán các loại rau, củ, quả và hạt giống.
- Góc XD: Vườn rau, cửa hàng bán các loại rau.
- Góc HT: Học sách chủ đề, xem lô tô về chủ đề
- Góc NT: Hát, vận động các bài hát về chủ đề.
- Góc TV: Xem tranh truyện về chủ đề, làm album về chủ đề
- Góc TN: Chăm sóc cây, chơi đong đo cát nước

	Hoạt động chiều:
- Chơi ở các góc: PV, XD, NT.



- TCVĐ: Cáo và thỏ

















- Chơi tự chọn
	

- Trẻ biết chơi các trò chơi trong các góc, rủ bạn cùng chơi
- Rèn kn thể hiện vai chơi, XD sáng tạo,

- Trẻ biết cách chơi, chơi đúng luật
- Rèn luyện phản xạ nhanh, khéo léo.
- Phát triển ngôn ngữ














- Trẻ biết cách chơi, luật chơi.
- Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, vận động.
	

- Đồ chơi bác sĩ, gạch xd, phách, xắc xô, đất nặn, bảng con….

- Địa điểm chơi

















- Vị trí chơi sạch sẽ,an toàn
	

 - Cô gợi ý trẻ tự lựa chọn trò chơi, bạn chơi, đồ chơi mà trẻ thích. Cô bao quát trẻ chơi. Giáo dục trẻ biết cất dọn đồ chơi sau khi chơi.



- Cô phổ biến luật chơi, cách chơi và tổ chức cho trẻ chơi.
* Luật chơi:
  Mỗi chú thỏ (1 bạn chơi) có một cái hang (1 bạn chơi khác đóng). Thỏ phải nấp vào đúng hang của mình. Chú thỏ nào chậm chân sẽ bị cáo bắt hoặc chạy về nhầm hang của mình sẽ bị ra ngoài một lần chơi.
* Cách chơi: Một bạn làm cáo ngồi rình ở góc lớp. Số trẻ còn lại làm thỏ và chuồng thỏ. Cứ mỗi trẻ làm thỏ thì có một trẻ làm chuồng. Trẻ làm chuồng chọn chỗ đứng của mình và vòng tay ra phía trước đón bạn khi bị cáo đuổi. Các chú thỏ nhảy đi kiếm ăn, vừa nhảy vừa giơ bàn tay lên đầu vẫy vẫy, khi cáo xuất hiện, cáo "gừm, gừm" đuổi bắt thỏ. Khi nghe tiếng cáo, các chú thỏ chạy nhanh về chuồng của mình. Những chú thỏ bị cáo bắt đều phải ra ngoài một lần chơi. Sau đó, đổi vai chơi cho nhau.
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi và tổ chức cho trẻ chơi
=> GD trẻ chơi đoàn kết

	

- Trẻ chơi trò chơi trong góc




- Trẻ chơi trò chơi














- Trẻ chơi trò chơi cùng bạn.

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ: ……………………………………………………………………………………………………
-Trạng thái cảm xúc:
 ……………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………….…………………………….
……………………………………………………………………………….………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- Biện pháp khắc phục………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………….
………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………


 





Thứ năm, ngày 22 tháng 1 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	Đón trẻ: Cô chào đón trẻ, hỏi thăm trẻ về bữa ăn sáng.
Trò chuyện: Trò chuyện về các lại rau ăn củ, ăn lá….
Chơi tự do: Trẻ chọn góc chơi theo ý thích.
Thể dục sáng: Tổ chức cho trẻ tập thể dục theo băng đĩa do nhà trường quy định.
Điểm danh trẻ



	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	1. Hoạt động học:
LQVH
- Truyện: Cây rau của thỏ út
- T/G: Phong Thu
+ Hát bài Chú Thỏ con



	


- Trẻ biết tên truyện, tên các nhân vật trong truyện, hiểu nội dung câu chuyện… 
- Rèn kỹ năng nghe, ghi nhớ, trả lời các câu hỏi.
- Giáo dục trẻ biết yêu lao động.

	


- Hộp quà, hình ảnh củ cải trắng hoặc củ cải trắng.
- Tranh truyện
- Video truyện.














	* HĐ 1: GHT
- Cô cho trẻ chơi trò chơi “ Gieo hạt”, 
trò chuyện cùng trẻ: Hạt cần gieo vào đâu? 
Để có nhiều rau ăn cần làm gì? Cô dẫn dắt vào 
câu chuyện.
* HĐ 2: Bài mới
 Cô kể chuyện diễn cảm:
- Lần 1: Cô kể diễn cảm thể hiện của chỉ điệu bộ nét mặt của các nhân vật theo nội dung câu chuyện.
- Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?
- Tác giả là ai?
- Lần 2: Cô kể kết hợp video ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI minh họa nội dung câu chuyện.
* Đàm thoại, giảng giải, trích dẫn truyện
- Cô vừa kể cho các con vừa nghe câu chuyện gì?
=> Giảng giải nội dung :
 Các con ạ! Câu chuyện kể về Thỏ Mẹ dạy ba người con của mình cách trồng củ cải. Hai anh của Thỏ Út chăm chỉ trồng rau nên đã thu hoạch được những cây rau xanh tốt. Còn Thỏ Út vì không chú ý nghe lời mẹ dạy nên luống rau của Thỏ Út trồng chỉ được những củ bé tí teo. Thỏ Út cảm thấy xấu hổ nên đã hỏi lại mẹ cách trồng rau. Từ đó, Thỏ Út chăm chỉ chăm sóc rau nên đã thu hoạch được những cây rau xanh tốt.
- Trong truyện có những nhân vật nào?
- Thỏ mẹ dẫn các con ra vườn để làm gì?
- Thỏ mẹ dạy các con trồng rau như thế nào?
+ Trích dẫn: “Mẹ bắt đầu giảng .... dặn điều gì nữa”.
- Tới vụ thu hoạch rau của anh em Thỏ Út như thế nào?
- Vì sao rau của Thỏ Út bé tí tẹo?
+ Trích dẫn: “Cây rau … củ bé tí tẹo”.
(Cô giải thích từ “bé tí tẹo” là nhỏ xíu, rất nhỏ)
- Lúc này Thỏ Út cảm thấy thế nào?
- Sau vụ thu hoạch ấy Thỏ Út đã hỏi mẹ điều gì?
- Vụ sau những cây rau của thỏ út như thế nào?
+ Trích dẫn: “Đúng như lời mẹ nói: … khó làm việc”.
- Qua câu chuyện các con thấy mình cần phải làm gì để mẹ được vui vẻ?
=> Giáo dục trẻ: Qua câu chuyện muốn nhắn nhủ các con phải biết vâng lời, chú ý lắng nghe người lớn dạy bảo và chăm chỉ lao động. Nếu lười biếng và mải chơi thì sẽ không hoàn thành tốt việc, các con nhớ chưa nào?
* Cô cho trẻ hát và vận động “Trời nắng trời mưa”
- Kể lần 3: Cho trẻ ngồi xem diễn rối truyện “Cây rau của Thỏ Út” trên sa bàn.
* HĐ 3: Kết thúc 
- Cô nhận xét động viên khen ngợi trẻ cho trẻ
hát bài “Chú Thỏ con”
	
- Trẻ chơi trò chơi




- Trẻ lắng nghe cô kể

- Trẻ lắng nghe 





- Trẻ lắng nghe


- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời










- Trẻ trẻ lời






















- Trẻ hát



	Hoạt động ngoài trời:
-  TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự chọn: Chơi với cát nước, phấn, hột hạt, lá cây
	

- Trẻ biết cách chơi, luật trò chơi. 

- Trẻ biết tự chọn trò chơi, biết cách chơi các trò chơi.
	

- Sân chơi, 

Cát nước, phấn, hột hạt, lá cây


	

- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi và tổ chức cho trẻ chơi

- Cô quy định chỗ chơi vừa tầm quan sát của cô. Cho trẻ chơi, cô khuyến khích trẻ chơi sáng tạo qua hoạt động vẽ, xếp…
=> GD trẻ giữ gìn đồ chơi

	

- Trẻ chơi trò chơi


- Trẻ chơi theo ý thích


	Hoạt động góc
	- Góc PV: Cửa hàng, siêu thị bán các loại rau, củ, quả và hạt giống.
- Góc XD: Vườn rau, cửa hàng bán các loại rau.
- Góc HT: Học sách chủ đề, xem lô tô về chủ đề
- Góc NT: Hát, vận động các bài hát về chủ đề.
- Góc TV: Xem tranh truyện về chủ đề, làm album về chủ đề
- Góc TN: Chăm sóc cây, chơi đong đo cát nước

	Hoạt động chiều:
- Chơi trong góc: PV, XD, HT

- TCDG: Thả đỉa ba ba

- Chơi tự chọn
	

- Trẻ biết vào góc chơi và thể hiện vai chơi.


- Giúp trẻ phát triển vận động, ngôn ngữ qua trò chơi

- Trẻ biết kết hợp cùng bạn trong khi chơi
	

- Trang phục công nhân, bộ đồ chơi xd, bút sáp, lô tô.

- Chỗ chơi sạch sẽ


- Đồ chơi ở các góc
	

- Cô gợi ý cho trẻ vào góc và chơi.




- Cô tổ chức cho trẻ chơi, chú ý cho trẻ đọc lời đồng dao rõ ràng, chính xác.                 


- Cô gợi ý hỏi trẻ muốn chơi những trò chơi gì, cô tổ chức cho trẻ chơi.
	

- Trẻ phân công vai chơi và chơi



- Trẻ chơi TC



- Trẻ tham gia chơi các trò chơi

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ: ……………………………………………………………………………………………………..
- Trạng thái cảm xúc: 
…………………………………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
….………………………………………………………………………………….………………………….
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………….………………
- Biện pháp khắc phục…………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Thứ sáu, ngày 23 tháng 1 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	Đón trẻ: Cô vui vẻ, niềm nở chào đón, trò chuyện ngắn với phụ huynh về hoạt động trong tuần của trẻ.
Trò chuyện: với trẻ về các món ăn được chế biến từ một số loại rau ăn lá, rau ăn củ, ăn quả….
Chơi tự do: Trẻ chọn góc chơi theo ý thích.
Thể dục sáng: Tổ chức cho trẻ tập thể dục theo băng đĩa do nhà trường quy định.
- Điểm danh trẻ



	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	1. Hoạt động học:
Âm nhạc
- Dạy hát: Bầu và bí.
T/g: Phạm Tuyên
- Nghe hát: Vườn cây của ba
- Trò chơi: Nghe giai điệu đoán tên bài hát 





















Trò chơi: Nghe nhạc đoán tên bài hát.

	


- Trẻ thuộc bài hát “Bầu và bí” nhớ tên bài hát, tên tác giả, hiểu nội dung bài hát nói về bầu và bí
- Luyện cho trẻ kỹ năng nghe nhạc, và kỹ năng hát đúng nhịp bài hát.
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.
- Trẻ chú ý lắng nghe cô hát.
- Giáo dục trẻ biết đoàn kết yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau.

















- Trẻ biết cách chơi trò chơi
- Rèn cho trẻ kỹ năng phán đoán

	


- Nhạc các bài hát “Bầu và Bí”, “Vườn cây của ba”
- Mô hình vườn rau
 - Một số nhạc cụ như : Phách tre, xắc xô, đàn…























- Nhạc bài hát về rau, củ, quả
	* HĐ 1: GHT
- Cô cho trẻ đi thăm quan vườn rau, trò chuyện hỏi trẻ trong vườn có những rau gì? Có bài hát nào về rau? Cô dẫn dắt trẻ vào bài
* HĐ 2: Dạy hát
+ Cô hát lần 1:
Cô vừa hát bài gì?
- Do nhạc sĩ nào sáng tác?
Cô hát lần 2
* Giảng nội dung bài hát : - Bài hát nói về cây bầu và bí tuy rằng khác giống nhưng vẫn quấn quýt bên nhau trong một cái giàn đấy. Chúng ta cũng phải giống như bầu và bí mỗi chúng ta ai cũng có một gia đình khác nhau, nhưng chúng ta được về đây học chung một mái trường, học chung một lớp vì thế các con phải biết thương yêu, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau.
- Cô  bắt nhịp dạy cả lớp hát 3- 4 lần.
+ Thi đua tổ, nhóm:
- Mời 3 tổ hát
- Mời nhóm bạn trai hát, nhóm bạn gái hát, hát tam ca,song ca, đơn ca 
- Chú ý sửa sai cho trẻ sau mỗi lần hát.
Cả lớp hát lại một lần.
* Hoạt động 3: Nghe hát: “Vườn cây của ba”
- Cô giới thiệu! Có 1 bài hát cũng nói về nhiều loại cây, những loại rau quen thuộc như rau, lúa, trái cây mà bố mẹ của chúng ta đã trồng được trong vườn ! Đó là hát bài “Vườn cây của ba ” của nhạc sỹ  Nguyễn Ngọc Thiện sáng tác!
- Cô hát lần 1 ( Ngồi hát)
- Cô vừa hát cho các con nghe bài hát gì? Do ai sáng tác?
- Cô hát lần 2: Có làm động tác minh hoạ - Trẻ hưởng ứng cùng cô
- Cô mở cho trẻ nghe một đoạn nhạc, nhóm nào trả lời đúng tên bài hát thì nhóm đó dành quyền được biểu diễn.
	
- Trẻ quan sát và trò chuyện với trẻ.

- Trẻ  nghe hát


- Trẻ nghe hát 









- Trẻ hát cùng cô

- Trẻ hát











- Trẻ chơi trò chơi


	Hoạt động ngoài trời:
- QS: Vườn rau của bé.









Đồ chơi ngoài trời


- CTC: Trò chơi dân gian: Nu na nu nống, chi chi chành chành, cắp cua bỏ giỏ
	

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm và so sánh các điểm giống nhau, khác nhau của một số loại rau.
- Rèn cho trẻ kỹ năng nghi nhớ, pt ngôn ngữ cho trẻ.
- Gd trẻ biết chăm sóc rau.

- Trẻ biết chơi với các thiết bị chơi


- Trẻ biết tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.
- Rèn kĩ năng phản ứng nhanh nhẹn của trẻ.

	

- Vườn rau, rau cải, cải cúc…









- Đồ chơi



- Sân chơi sạch sẽ, thoáng mát

	

- Cô cho trẻ quan sát, gợi ný hỏi trẻ có những loại rau gì? Rau có đặc điểm ntn? Để rau phát triển cần có gì? Các loại rau trong vườn có điểm gì giống nhau và khác nhau?
- Gd trẻ biết chăm sóc rau.





- Cô cho trẻ quan sát, nêu các thiết bị đồ chơi, cách chơi… cô quy định giới hạn chơi và tổ chức cho trẻ chơi.

- Cô hướng dẫn trẻ cách chơi và tổ chức cho trẻ chơi.
	

- Trẻ trả lời










- Trẻ chơi



- Trẻ chơi


	Hoạt động  góc
	- Góc PV: Cửa hàng, siêu thị bán các loại rau, củ, quả và hạt giống.
- Góc XD: Vườn rau, cửa hàng bán các loại rau.
- Góc HT: Học sách chủ đề, xem lô tô về chủ đề
- Góc NT: Hát, vận động các bài hát về chủ đề.
- Góc TV: Xem tranh truyện về chủ đề, làm album về chủ đề
- Góc TN: Chăm sóc cây, chơi đong đo cát nước

	Hoạt động chiều
- Hoạt động phòng thư viện

- Lau dọn , sắp xếp đồ chơi gọn gàng
- Vui văn nghệ



- Bình xét bé ngoan
	

- Trẻ biết lật mở từng trang sách đúng chiều và xem theo ý hiểu của trẻ.
- Trẻ biết lau, dọn sắp xếp các đồ chơi, đồ dùng cùng cô

-Trẻ biết sử dụng nhạc cụ âm nhạc và biểu diễn theo nhạc bài hát, múa trong chủ đề.
- Biết một số tiêu chuẩn đạt bé ngoan
	

- Sách, truyện



- Khăn ẩm, nước.


- Đàn, phách, xắc xô



- Bé ngoan
	

- Cô cho trẻ xem tranh theo nhóm, trò chuyện cùng trẻ về những điều trẻ xem, đọc ....


- Cô tổ chức cho trẻ lao động



- Cô mở nhạc cho trẻ lên biểu diễn




- Cô hướng dẫn trẻ bình bầu theo tổ
	

- Trẻ xem tranh, kể chuyện...

- Trẻ tham gia lao động


- Trẻ tham gia văn nghệ cùng cô và các bạn


- Trẻ bình bầu bé ngoan

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ: …………………………………………………………………………………………………….
- Trạng thái cảm xúc:
 …………………………………………………………………………….…………………………………
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………….……….
………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………….………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………….
- Biện pháp khắc phục………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………



                                                                                                                                Tiên Sơn, ngày    tháng    năm 2026
                                                                                                                                                 PHT ký duyệt
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Đón tr ẻ ,  chơi, TD  sáng  Đón trẻ:   Cô vui vẻ đón trẻ. Trao đổi với cha mẹ trẻ về tình hình sức khoẻ, tâm trạng của trẻ.     Trò chuyện với trẻ về  chủ đề thực hiện trong tuần   Chơi tự do:   Trẻ được chọn góc chơi theo ý thích.   Thể dục sáng:   Tổ chức cho trẻ tập thể dục theo băng đĩa do nhà trường quy định.   Điểm danh trẻ  

 

Tên ho ạ t  đ ộ ng  M ụ c đích  Chu ẩ n b ị  Ti ế n hành  

HĐ c ủ a cô  HĐ  c ủ a     tr ẻ  

1. Hoạt  động học   Thể dục:      -   B ậ t liên  t ụ c v ề   phía  trư ớ c.   +TCVĐ:  Ch ạ y ti ế p c ờ                          -   Tr ẻ   bi ế t cách b ậ t liên  t ụ c v ề   phía trư ớ c, bi ế t  dùng s ứ c m ạ nh c ủ a  chân b ậ t m ạ nh liên t ụ c  v ề   phía trư ớ c, ch ạ m  đ ấ t nh ẹ   nhàng b ằ ng 2  chân , bi ế t cách chơi  trò chơi “Ch ạ y ti ế p  c ờ ”.    -   Rèn kĩ năng  ném xa   cho tr ẻ .   Rèn s ự   khéo  léo, nhanh nh ẹ n và  b ề n b ỉ   khi th ự c hi ệ n  v ậ n đ ộ ng và khi tham  gia trò chơi.        * Đ ồ   dùng c ủ a  cô:   -   Túi cát   -   Sân t ậ p b ằ ng  ph ẳ ng, s ạ ch s ẽ   và đ ả m b ả o an  toàn cho tr ẻ   * Đ ồ   dùng c ủ a  tr ẻ :   10 vòng th ể   d ụ c .   -   Trang ph ụ c  c ủ a tr ẻ   g ọ n  gàng, tho ả i  mái.      HĐ1: Kh ở i đ ộ ng    -   Cô cho tr ẻ   x ế p hàng đi thành vòng tròn đi  ch ạ y các ki ể u khác nhau, x ế p thành  các hàng  ngang   HĐ2: Tr ọ ng đ ộ ng    a, BTPTC: T ậ p c á c đ ộ ng t á c     -   Tay:  Đưa tay ra trư ớ c  lên cao   (4Lx8N)   -   B ụ ng:  Đ ứ ng cúi ngư ờ i v ề   trư ớ c. (2Lx8N)   -   Chân:  Đ ứ ng, m ộ t chân đưa lên trư ớ c khu ỵ u  g ố i. (2Lx8N)   -   B ậ t: B ậ t ti ế n v ề   ph í a trư ớ c.  (2Lx8N)              -   Tr ẻ   kh ở i đ ộ ng           -   Tr ẻ   t ậ p cùng cô  và các b ạ n                

